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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 
	TT 
	Chủ đề 
 
	Nội dung/đơn vị kiến thức 
	
	Mức độ đánh giá 
	
	
	Tổng 
	
	T ỉ lệ 
% điểm 

	
	
	
	
	TNKQ 
	Tự luận 
	
	 
	
	 

	
	
	
	Nhiều lựa chọn 
	“Đúng – Sai” 1 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng 
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng
	Biết 
	Hiểu 
	Vận dụng 
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng 
	 

	1 
	1
	 Sống có lí tưởng
	3
câu
	
	
	0,5 
câu
	0,5
câu
	 1
câu 
	0,5
câu
	0,5 
câu
	
	 4
câu 
	1
câu  
	1
câu
	 
 

	
	
	
	0,75 đ
	
	
	0,5 đ 
	0,5 đ 
	1 đ  
	1 đ 
	0,5 đ 
	
	2,25 đ  
	 1 đ
	1 đ
	 4,25

	2 
	2
 
	Khoan dung
	2
câu
	2
câu
	
	0,5
câu
	0,5
câu
	 1
câu 
	
	
	
	2,5 câu 
	2,5
câu 
	1
câu
	 

	
	
	
	0,5
đ
	0,5
đ
	
	0,5
đ 
	0,5
 đ 
	1
 đ  
	
	
	
	1
đ 
	1
đ 
	 1
đ 
	
3,0

	3
	3

	Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
	3
câu
	2
câu
	
	
	
	
	
	0,5 
câu
	0,5
câu
	3
câu 
	2,5
câu 
	0,5
câu
	

	
	
	
	0,75
đ
	0,5
đ
	
	
	
	
	
	0,5 đ 
	1 đ 
	0,75
đ 
	1
đ 
	 1
đ 
	2,75

	
	Tổng số câu 
	 8
	4
	
	1
	1
	2
	0,5
	1
	 0,5
	9,5
	6
	2,5
	

	
	Tổng số điểm 
	3,0
	4,0 
	3,0 
	4,0
	3,0
	3,0
	 

	
	
	Tỉ lệ % 
	30 
	40 
	30 
	40
	30
	30
	100 






   Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dụng đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt 
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá


	
	
	
	
	TNKQ
	TL

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“ Đúng – sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề
1

	Sống có lí tưởng

	Biết: lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam.
 - Nêu được khái niệm sống có lí tưởng.
	3
Câu
NL I,II
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	- Giải thích được ý nghĩa của sống có lý tưởng.

	
	
	
	0,5 câu
NL I,II
	0,5 câu
NL I,II
	
	0,5 câu
NL I,II, III
	
	

	
	
	
	- Xác định được lí tưởng sống của bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng.
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 câu
NL I,II,III
	

	2
	Chủ đề
2
	Khoan dung
	Biết: 
- Nêu được khái niệm khoan dung.
- Nêu các biểu hiện của khoan dung.
	2 câu
NL I,II
	
	
	0,5 câu 
NL I
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
- Giải thích được giá trị của khoan dung.
	
	2 câu
NL II
	
	
	0,5 câu 
NL I
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Thực hiện được những việc làm thể hiện sự khoan dung trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán các biểu hiện thiếu khoan dung.
	
	
	
	
	
	1 câu 
NL II, III
	
	
	

	3
	Chủ đề
3
	Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
	Biết:
- Nêu được thế nào là hoạt động cộng đồng, ý nghĩa của hoạt động cộng đồng.
- Liệt kê được một số hoạt động cộng đồng.
- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng.
	3 câu
NL I,II
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	Hiểu: 
- Giải thích được sự cần thiết phải tham gia các hoạt động cộng đồng.
	
	2 câu
NL II
	
	
	
	
	
	0,5 câu 
NL I, II
	

	
	
	
	Vận dụng :
– Tham gia tích cực, tự giác các hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 câu 
NL II, III

	
	      Tổng số câu
	
	8
	4
	
	1
	1
	2
	0,5
	0,5
	1

	
	Tổng số điêm
	
	      3.0
	4.0
	                3.0

	
	            Tỷ lệ %
	
	       70%
	                30%
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Thời gian làm bài 45 phút, kể cả thời gian phát đề

PHẦN  I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
( Lựa chọn đáp án đúng nhất )
Câu 1. Sống có lí tưởng nghĩa là gì?
A. Biết ước mơ, hoài bão để định hướng cuộc sống của mình.
B. Có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng hành động cụ thể.
C. Xác định mục tiêu sống tốt đẹp  và kiên trì theo đuổi. 
D. Sống theo sở thích cá nhân, miễn là không hại đến ai.
Câu 2. Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay thường gắn liền với điều nào dưới đây?
A. Hoàn thành tốt việc học tập và xây dựng gia đình hạnh phúc.
B. Góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh và hội nhập. 
C. Giúp đỡ bạn bè, người thân khi gặp khó khăn.
D. Sống ngay thẳng, tôn trọng mọi người xung quanh.
Câu 3. Người sống có lí tưởng sẽ đạt được điều gì dưới đây?
A. Có tinh thần trách nhiệm, luôn hướng tới điều tốt đẹp. 
B. Có nhiều mục tiêu và thành tích trong học tập.
C. Họ biết cách tạo ra nhiều mối quan hệ.
D. Họ luôn đạt thành công trong công việc.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây thể hiện phẩm chất khoan dung?
A. Tha thứ lỗi lầm cho người khác để bản thân thấy thanh thản, nhẹ nhàng.
B. Biết tôn trọng sự khác biệt và thông cảm với hạn chế của người khác. 
C. Luôn bỏ qua mọi lỗi lầm mà không cần phải nhắc nhở mọi người.
D. Nhẹ nhàng trong ứng xử, không làm ai buồn để giữ cho cuộc sống bình yên.
Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây là khoan dung?
A. Tha thứ cho bạn khi bạn vô tình làm sai. 
B. Bỏ qua mọi việc mà không quan tâm.
C. Chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.
D. Chê bai người khác để họ sửa sai.
Câu 6. Khoan dung khác với dễ dãi ở điểm nào dưới đây?
A. Khoan dung làm người khác vui, dễ dãi làm họ ỷ lại.
B. Khoan dung thường áp dụng với người thân, dễ dãi thì với ai cũng được.
C. Khoan dung chỉ dùng trong giao tiếp, dễ dãi dùng trong học tập.
D. Khoan dung là tha thứ, dễ dãi là không cần quan tâm đến lỗi lầm
Câu 7. Người khoan dung thường có nhiều bạn vì lí do nào dưới đây?
A. Họ dễ bỏ qua mọi lỗi lầm, ai cũng vui vẻ, thoải mái.
B. Họ biết lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng người khác. 
C. Vì họ không bao giờ mâu thuẫn với ai trong cuộc sống.
D.  Người khoan dung được bạn bè nể phục và khen ngợi.
Câu 8. Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng là gì?
A. Tham gia các hoạt động do lớp, trường hoặc địa phương tổ chức.
B. Đi cùng bạn bè cho vui khi có hoạt động cộng đồng tại địa phương.
C. Chủ động, nhiệt tình góp sức vào các hoạt động chung vì lợi ích cộng đồng. 
D. Thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, các hội nhóm.
Câu 9. Việc tích cực tham gia hoạt động cộng đồng mang lại ý nghĩa nào sau đây cho cộng đồng?
A. Giúp mỗi cá nhân có thêm nhiều bạn bè.
B. Góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển. 
C. Làm cho bản thân có nhiều kinh nghiệm sống.
D. Được mọi người quý trọng và tin tưởng.
Câu 10. Nếu tham gia dọn rác ở trường, em nên làm gì để thể hiện sự tích cực?
A. Làm cho xong việc được giao để được về sớm.
B. Đến sớm để điểm danh xong thì tìm chỗ ngồi chơi điện thoại.
C. Thực hiện  nhặt rác ở khu vực mình được phân công.
D. Chủ động phân loại rác và vận động bạn bè cùng làm.  
Câu 11. Tham gia hoạt động cộng đồng giúp học sinh rèn luyện điều nào dưới đây?
A. Rèn luyện sự tự tin, kĩ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm. 
B. Rèn luyện khả năng học tập tốt hơn, linh hoạt hơn dễ đạt điểm cao.
C. Rèn luyện khả năng thi đấu thể thao bền bỉ, có tinh thần vượt khó.
 D. Rèn luyện tính kiên nhẫn khi làm việc cá nhân, dễ dàng thành công.
Câu 12. Học sinh cần tích cực tham gia hoạt động cộng đồng vì lí do nào dưới đây?
A.  Tham gia hoạt động cộng đồng là trách nhiệm của mỗi công dân.
B. Hoạt động cộng đồng giúp hình thành nhân cách, gắn kết với cộng đồng. 
C. Vì nếu không tham gia các hoạt động cộng đồng  sẽ bị bạn bè chê trách.
D. Tham gia hoạt động cộng đồng sẽ được cộng điểm thi đua của lớp.
PHẦN II. (4.0 điểm)Câu trắc nghiệm đúng sai. Đọc thông tin trả lời đúng hoặc sai vào sau mỗi phương án/ nhận định.
Câu 1. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (Hà Nội) là tài xế xe tải nhỏ. Tháng 2/2021, khi thấy một bé gái rơi từ tầng 12A chung cư, anh đã nhanh chóng trèo lên mái che và đỡ cháu bé, giúp em thoát chết trong gang tấc. Anh Mạnh chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn góp được phần nhỏ bé của mình làm nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được cháu, chứ không nghĩ đến nguy hiểm cho bản thân.”
a.  Hành động của anh Mạnh thể hiện lí tưởng sống vì mọi người, đặt lợi ích của người khác lên trên sự an toàn bản thân.
b. Anh Mạnh là người đã cứu một em bé rơi từ tầng cao.
c. Sống có lí tưởng không chỉ ở những hành động lớn lao mà còn thể hiện trong việc học tập và rèn luyện mỗi ngày.
d. Nếu không thể làm những việc “anh hùng” như anh Mạnh thì học sinh coi như chưa sống có lí tưởng.
Câu 2. Nick Vujicic sinh ra tại Úc năm 1982, không có cả tay và chân do một hội chứng hiếm gặp. Dù vậy, anh không đầu hàng số phận, trở thành diễn giả nổi tiếng toàn cầu, truyền cảm hứng sống tích cực cho hàng triệu người. Nick từng đến Việt Nam (2013), chia sẻ với thanh niên: “Cuộc sống không giới hạn nếu bạn có niềm tin và ý chí”
a.Thành công của Nick cho thấy lí tưởng sống giúp con người vượt qua khó khăn, khẳng định giá trị bản thân.
b. Chỉ những người lành lặn, có điều kiện thuận lợi với có thể ước mơ lớn lao, mới sống có lí tưởng được.
c. Học sinh sống có lí tưởng nghĩa là phải trở thành người nổi tiếng hoặc làm việc lớn lao như Nick.
d. Tấm gương của Nick nhắc nhở học sinh Việt Nam phải biết vươn lên từ nghịch cảnh, tận dụng tối đa cơ hội học tập.
Câu 3. Lan và Mai là đôi bạn thân cùng lớp. Trong một lần làm bài tập nhóm, Mai sơ ý xoá mất file bài thuyết trình mà Lan đã chuẩn bị công phu. Lan rất tức giận, muốn bỏ nhóm. Sau khi bình tĩnh lại nghe Mai xin lỗi chân thành và hứa sẽ cùng làm lại từ đầu, Lan đã chấp nhận tha thứ và cả hai cùng hoàn thành tốt phần thuyết trình.
a.Mai vô tình làm mất file bài thuyết trình của Lan.
b. Việc Lan tha thứ cho Mai thể hiện lòng khoan dung trong tình bạn. Trong học tập và cuộc sống, khoan dung giúp duy trì tình bạn, tạo sự gắn kết trong tập thể.
c. Nếu là Lan, em có thể tha thứ cho Mai nhưng cũng cần nhắc bạn rút kinh nghiệm.
d. Dù là bạn thân thì việc bạn làm sai cũng không thể tha thứ được, cần giữ nguyên tắc để cuộc sống tránh được những khó khăn.
Câu 4. Nam học lớp 9, thường được bố mẹ giao nhiệm vụ trông em gái 5 tuổi vào buổi chiều. Một hôm Nam mải mê chơi game trên điện thoại nên không để ý, em gái lấy bút màu vẽ bậy khắp vở Toán của Nam. Khi phát hiện, Nam rất tức giận vì quyển vở đó chuẩn bị nộp cho thầy. Em gái sợ hãi khóc, xin lỗi Nam. Sau vài phút bình tĩnh lại, Nam nhớ lời mẹ dặn: "Anh chị phải biết nhường nhịn, khoan dung với em nhỏ." Nam quyết định tha thứ cho em, cùng em lau sạch những chỗ có thể tẩy và chép lại bài cho gọn gàng. Sau đó, Nam cũng tự nhắc nhở mình phải chú ý hơn khi trông em.
a.Nam nổi giận khi thấy em gái vẽ bậy vào vở của mình là hoàn toàn sai, vì người có lòng khoan dung thì không được tức giận.
b. Khoan dung là bỏ qua mọi lỗi lầm cho người khác đặc biệt là trẻ nhỏ chưa biết gì.
c. Nếu em là Nam, sau khi tha thứ cho em gái, em sẽ chép lại bài và tìm cách trò chuyện để em hiểu rằng làm hỏng đồ của người khác là không đúng. 
d. Trong cuộc sống hằng ngày, khoan dung không chỉ dành cho em nhỏ, mà còn cần áp dụng với bạn bè, thầy cô, cha mẹ khi có những lỗi lầm nhỏ.
Phần III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1. (1,0điểm) 
a) Thế nào là sống có lí tưởng? 
           b) Vì sao người sống có lí tưởng thường dễ vượt qua khó khăn trong cuộc sống? 
Câu 2. ( 1,0 điểm) 
a)Theo em, ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động cộng đồng là gì?
b) Hãy nêu một việc làm cụ thể mà em có thể thực hiện để góp phần vào hoạt động cộng đồng tại địa phương, phân tích vì sao việc làm đó cần thiết. 
Câu 3 ( 1,0 điểm)
Trong lớp 9, Đoàn trường phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Một số bạn trong lớp tỏ ra hào hứng, đăng ký tham gia dọn rác ở khu chợ, trồng cây xanh và tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, có bạn Nam lại nói:
“Việc đó là của người lớn, mình là học sinh thì học thôi, tham gia mấy cái đó có ích gì đâu.”
Nếu em là bạn cùng lớp với Nam, em sẽ làm gì trong tình huống này để thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội?
Theo em, hành động của Nam đúng hay sai? Vì sao? Liên hệ bản thân?
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm) 
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.25 điểm. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	A
	B


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. ( 4,0 điểm)
* Mỗi ý đúng được 0.25 điểm. 
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	2
	Đ
	S
	S
	Đ

	3
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	4
	S
	S
	Đ
	Đ


PHẦN III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
a.Sống có lí tưởng là có mục tiêu, ước mơ cao đẹp, gắn với lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội; biết định hướng, phấn đấu để đạt mục tiêu đó. 
b.Người sống có lí tưởng thường có động lực, ý chí và tinh thần trách  nhiệm; khi gặp khó khăn sẽ kiên trì hơn vì họ tin rằng nỗ lực hiện tại phục vụ cho mục tiêu lớn lao.
Câu 2: (1,0 điểm)
a. Tham gia hoạt động cộng đồng giúp gắn kết mọi người, phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kĩ năng sống và đóng góp cho sự phát triển chung. 
b. Ví dụ: Tham gia dọn vệ sinh đường làng/ngõ phố, giúp xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Việc làm này cần thiết vì vừa bảo vệ sức khỏe, vừa nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. (0,5 điểm)
Câu 3( 1,0 điểm)
-Giải thích khái niệm ( 0,25 điểm)
Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển cộng đồng, đất nước; ví dụ: bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật, tham gia đoàn thể, tình nguyện, từ thiện...
Tích cực tham gia là chủ động, tự giác, nhiệt tình, có trách nhiệm, và có ý thức vì lợi ích chung khi tham gia các hoạt động đó.
-Hành động và lời nói của Nam là sai, vì (0,25 điểm)
+Thể hiện thiếu ý thức công dân, chưa hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong xã hội.
+Làm giảm tinh thần tập thể, ảnh hưởng đến phong trào chung của lớp và trường.
+Trái với nội dung bài học “Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội”, vì thanh thiếu niên cần rèn luyện ý thức công dân, sống có trách nhiệm với cộng đồng.
-Cách ứng xử đúng trong tình huống: (0,5 điểm)
Nếu là bạn cùng lớp:
+Khuyên Nam hiểu rằng những hoạt động như trồng cây, dọn rác, tuyên truyền bảo vệ môi trường… đều là việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, thể hiện tình yêu Tổ quốc.
+Giải thích rằng học sinh cũng có thể đóng góp bằng việc nhỏ, phù hợp với khả năng, như giữ vệ sinh trường lớp, tuyên truyền bạn bè, giúp đỡ người khó khăn.
+Bản thân em sẽ tích cực đăng ký tham gia, làm gương cho bạn Nam noi theo, cùng các bạn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và yêu thương cộng đồng.
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